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KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hệ đàotạo:	CửnhânLuật thương mại quốc tế (chính quy)	
Tên mônhọc: 	Kinh doanh với Hoa Kỳ: Pháp luật và chính sách
Sốtínchỉ:	03
Loại mônhọc:	Tự chọn	
1. 	THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.	TS. Nguyễn Thanh Tâm
Tel: 04.37731787     
E-mail: luat_tmqt@yahoo.com
2.	ThS. Phạm Thanh Hằng
Tel: 04.37731787     
E-mail: luat_tmqt@yahoo.com
3.	GV. Lê Đình Quyết
Tel: 04.37731787     
E-mail: luat_tmqt@yahoo.com
4. GV. Đỗ Thu Hương
Tel: 04.37731787     
E-mail: luat_tmqt@yahoo.com
Các giảng viên thỉnh giảng và kiêm nhiệm 
[bookmark: _II._C¸c_m«n_häc_tiªn_quyÕt]
Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế 
Tầng 3, Phòng A307, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37731787 
E-mail: luat_tmqt@yahoo.com
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học Kinh doanh với Hoa Kỳ: Pháp luật và chính sáchnghiên cứu chủ yếu về pháp luật và chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ, từ đó giúp cho người học có một cái nhìn khái quát về môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức:
1. Tổng quan về môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ
2. Chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
3. Pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
4. Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
5. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với một số đối tác
3. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấnđề 1. Tổng quan về môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ
1.1. Sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ trong những năm gần đây
1.2. Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
1.3. Các yếu tố khác tác động đến môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ
Vấnđề 2. Chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
2.1. Quan điểm đa phương về tự do hóa thương mại
2.2. Tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực
2.3. Chiến lược xuất khẩu quốc gia
2.4. Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ 
Vấnđề 3. Pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
3.1. Kháiquát
3.2. Pháp luật về nhập khẩu
3.3. Pháp luật về khuyến khích xuất khẩu và kiểm soát xuất khẩu
3.4. Pháp luật về các biện pháp bất ngờ (“contingency measures”)
3.5. Giải quyết tranh chấp thương mại và thương mại quốc tế tại tòa án Hoa Kỳ
Vấnđề 4. Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
4.1. Các cơ quan liên quan
4.1.1. Quốc hội Liên bang
4.1.2. Chính phủ Liên bang
4.1.3. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR)
4.1.4. Bộ thương mại (DOC)
4.1.5. Bộ tài chính
4.1.6. Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC)
4.1.7. Tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC)
4.1.8. Các cơ quan khác
4.2. Cơ chế phối hợp
Vấnđề 5. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với một số đối tác
5.1. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với EU
5.2. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc
5.3. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với ASEAN
5.4. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với các đối tác TPP
4. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC
4.1. Về kiến thức
Sau khi học xong môn học, người học sẽ hiểu được:
· Khái quát về môi trường kinh doanh của Hoa Kỳ;
· Chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ;
· Nội dung cơ bản của pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ;
· Một số vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh với đối tác Hoa Kỳ.
4.2. Về kĩ năng
· Bước đầu tìm hiểu, phân tích những yếu tố tác động đến sự thay đổi chính sách và pháp luật thương mại của Hoa Kỳ; 
· Vận dụng kiến thức đã học để lí giải những tình huống cụ thể liên quan đến chính sách và pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
4.3. Về thái độ với môn học
· Quan tâm hơn đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;
· Tích cực, chủ động tìm hiểu chính sách và pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ;
· Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập.
4.4.Cácmụctiêukhác
· Pháttriểnkĩnăngcộngtác, LVN, lãnh đạo nhóm;
· Pháttriểnkĩnăngsắp xếp thời gian làm việc, tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
· Traudồi, pháttriểnnănglựcphântích, tổng hợp vấn đề.
· Rèn luyện kĩ năng thuyết trình, kĩ năng viết để giải quyết vấn đề về pháp luật thương mại quốc tế.
5. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT
	Mụctiêu
Vấn đề
	
Bậc1
	
Bậc 2
	
Bậc 3

	1. Tổng quan về môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ
	1A1.Nêu đượccác yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ.
1A2.Nêu đượckhái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
	1B1. Phântích được các yếu tố tạo nên chính sách thương mại của Hoa Kỳ. 
1B2. Phân tích vai trò của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ trong môi trường kinh doanh của nước này.
	1C1.Bìnhluận đượcvềcơ sở hoạch định chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
1C2.Bìnhluận đượcvềvai trò của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ trong môi trường kinh doanh của nước này. 

	2. Chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
	2A1. Trình bày được quan điểm đa phương về tự do hóa thương mại của Hoa Kỳ.
2A2. Trình bày được quan điểm về tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực của Hoa Kỳ.
2A3. Trình bày được Chiến lược xuất khẩu quốc gia của Hoa Kỳ.
2A4.Trình bày được các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
	2B1. Phân tích được quan  điểm đa phương về tự do hóa thương mại của Hoa Kỳ.
2B2. Phân tích được quan điểm tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực của Hoa Kỳ.
2B3. Phân tích được Chiến lược xuất khẩu quốc gia của Hoa Kỳ.
2B4.Phân tích được các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
	2C1.Đánhgiá đượcquan điểm đa phương về tự do hóa thương mại của Hoa Kỳ.
2C2. Đánhgiá đượcquan điểm tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực của Hoa Kỳ.
2C3. Đánh giá được Chiến lược xuất khẩu quốc gia của Hoa Kỳ.



	3. 
Pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
	3A1. Trình bày được khái quát về pháp luật thương mại và thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
3A2.Trình bày đượcnội dung cơ bản của pháp luật về nhập khẩu của Hoa Kỳ.
3A3.Trình bày được nội dung cơ bản củapháp luật về khuyến khích xuất khẩu và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
3A4.Trình bày được nội dung cơ bản của pháp luật về các biện pháp bất ngờ (“contingency measures”).
3A5.Trình bày được nội dungcơ bản của vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại và thương mại quốc tế tại tòa án Hoa Kỳ.
	3B1.Phân tích được nội dung củacủa pháp luật về nhập khẩu của Hoa Kỳ.
3B2.Phân tích được nội dung của pháp luật về khuyến khích xuất khẩu và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
3B3.Phân tích được nội dung  của pháp luật về các biện pháp bất ngờ (“contingency measures”).
3B4.Phân tích được nội dungcủa vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại và thương mại quốc tế tại tòa án Hoa Kỳ.
	3C1.Bìnhluận đượcvềhệ thống pháp luật thươngmạicủa Hoa Kỳ.
3C2.Bìnhluận đượcviệcáp dụng các qui định pháp luật Hoa Kỳ trong chính sách thương mại của quốc gia này.


	4. 
Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
	4A1. Trìnhbàyđượcvị trí, vai trò của các cơ quan liên quan trong cơ chế này.
4A2. Trình bày được cơ chế phối hợp hoạt động của các cơ quan nêu trên.
	4B1. Phân tích được vai trò của các cơ quan liên quan trong cơ chế này.
4B2. Phân tích được cơ chế phối hợp hoạt động của các cơ quan nêu trên.
	4C1. Bìnhluận đượcvềcơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.


	5. 
Chính sách thương mại Hoa Kỳ đối với một số đối tác
	5A1. Trình bày được chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với EU.
5A2. Trình bày được những điểm mới trong mối quan hệ thương mại với EU sau khi kí kết Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương (T - TIP)
5A3. Trình bày được chính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với Nhật Bản.
5A4. Trình bày được chính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với Trung Quốc.
5A5. Trình bày được chính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với ASEAN.
5A6.Trình bày được chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với các đối tác TPP sau khi kí kết Hiệp định TPP
	5B1.Phân tích được chính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với EU và những điểm đổi mới căn bản trước và sau khi kí kết T - TIP.
5B2.Phân tích đượcchính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với Nhật Bản đặc biệt là trong bối cảnh đã kí kết TPP.
5B3.Phân tích được chính sách thương mại củaHoa Kỳ đối với Trung Quốc.
5B4.Phân tích được chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với ASEAN.
5B5. Phân tích được chính sách thương mại của Hoa Kì đối với các đối tác TPP.
	5C1. Bìnhluận đượcvềchính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với một số đối tác nêu trên.
5C2. Bình luận được về chính sách thương mại song phương của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như đặt trong bối cảnh TPP. 


6. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC
	Mụctiêu
Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấnđề 1
	2
	2
	2
	6

	Vấnđề 2
	4
	4
	3
	11

	Vấnđề 3
	5
	4
	2
	11

	Vấnđề 4
	2
	2
	1
	5

	Vấnđề 5
	4
	4
	2
	10

	Tổng
	17
	16
	10
	43



7. HỌC LIỆU 
A. GIÁO TRÌNH 
1. Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, (2014) (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III, download miễn phí từ website của Dự án www.mutrap.org.vn; hoặc nhận bản mềm miễn phí từ Bộ môn - liên lạc theo địa chỉ email của Bộ môn.
2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật so sánh.
B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC
* Sách
1. William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
2. Jonh M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
3. Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006
4. Walter Good, Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005. (download từ website mutrap.org.vn)
* Báo cáo chính thức của WTO
1. WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014. (download từ website wto.org)
* Các websites
1. http://www.wto.org
2. http://www.ustr.gov
3. http://vietnam.usembassy.gov
4. http://www.usitc.gov
5. http://www.commerce.gov
6. http://ra.irv.uit.no/trade_law/itlp/html
7. http://insidetrade.com
8. http://www.ita.doc.gov/legal 
9. http://www.Global-Trade-Law.com
10. http://www.InternationalTradeRelations.com
11. http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/executive-order-national-export-initiative
12. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
13. US Department of Justice
14. US State Department
15. https://ustr.gov/ttip
16. https://ustr.gov/tpp
17. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
18. http://americastradepolicy.com/

* Case:
Burma Sanction, US Supreme Court, June 2000.

8. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC
8.1. Lịchtrìnhchung
	Tuần
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Tổng
giờ TC

	
	
	Lí thuyết
	Seminar
	LVN
	Tự NC
	Kiểm tra đánh giá
	

	1
	1
	
4

	
(6)

	(2)
	(3)
	- Nhận BT lớn
- Nhận BT nhóm
	9

	2
	2
	4
	(6)
	(2)
	(3)
	
	9

	3
	  3
	4
	(6) 
	(2)
	(3)
	
	9

	4
	4
	2
	(6)
	(4)
	(6)
	- Nộp BT nhóm
	9

	5
	5
	2
	(6)
	(4)
	(6)
	- Thuyết trình BT nhóm
- Nộp BT lớn
	9

	Tổng số tiết
	16
	30
	14
	21
	
	

	Tổng số giờ TC
	16
	15
	7
	7
	
	45 



8.2. Lịch trình chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề 1
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2
giờ TC
	- Giới thiệu Đề cương môn học;
- Giới thiệu chính sách đối với người học;
- Giới thiệu tài liệu cần thiết cho môn học;
- Giới thiệu các hình thức kiểm tra, đánh giá.
- Nhận BT nhóm và BT lớn.
- Giới thiệu về sự phát triển kinh tếHoa Kỳ trong những năm gần đây.
	* Nghiên cứu đề cương môn học.
* Những đề xuất, nguyện vọng.
* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review ReportbytheSecretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, (2014).
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.  
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Lí thuyết 2
	2
giờ TC
	- Giới thiệu về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.


	- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật so sánh.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.  
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 1
	1 giờ TC
	Thảo luận:
- Cơ sở hoạch định chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.  
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 2

	1 giờ TC
	Thảo luận:
Những điều kiện kinh tế-xã hội hình thành nên chính sách thương mại của Hoa Kỳ.

	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.  
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Thảo luận: 
- Vai trò của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ trong môi trường kinh doanh của nước này.

	

	LVN
	1 giờ TC
	Các nhóm làm quen với cách làm việc của từng thành viên, thảo luận, tìm cách giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 giờ TC
	Case study về môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ.
	
- Đọc tài liệu

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luậtthương mại quốc tế(Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307)

	KTĐG
	Nhận BT nhóm và BT lớn vào giờ lí thuyết 1



Tuần 2: Vấn đề 2
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2giờ TC
	- Giới thiệu:
+ Quan điểm đa phương về tự do hóa thương mại 
+ Tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Lí thuyết 2
	2
giờ TC
	- Giới thiệu: 
+ Chiến lược xuất khẩu quốc gia
+ Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ 
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 1

	1 
giờ TC
	- Thảo luận:
+ Quan điểm đa phương về tự do hóa thương mại: Hoa Kỳ trong WTO
+Case study.
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar
2
	1
giờ
TC
	- Thảo luận:
+ Chính sách tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực: Hoa Kỳ trong NAFTA, TPP
+ Casestudy.
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Thảo luận:
+ Chiến lược xuất khẩu quốc gia
+ Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
+ Case study
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	LVN
	1 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 
giờ TC
	Lịch sử phát triển của chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
	- Đọc tài liệu 

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307)



Tuần 3: Vấn đề 3
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2giờ TC
	Giới thiệu về pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy ReviewReportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Lí thuyết 2
	2giờ TC
	Giới thiệu về pháp luật thương mại quốc tế của Hoa Kỳ (tiếp)

	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 1

	1 giờ TC
	Thảo luận:
- Hệ thống qui định pháp luật về thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
- Case study
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar2
	1giờTC
	Thảo luận:
- Hệ thống qui định pháp luật về thương mại quốc tế của Hoa Kỳ (tiếp)
- Case study

	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Thảo luận:
- Hệ thống qui định pháp luật về thương mại quốc tế của Hoa Kỳ (tiếp)
- Case study
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.

	LVN
	1 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 giờ TC
	Case study về tính “trị ngoại lãnh thổ” (“extraterritoriality”) của pháp luật chống độc quyền của Hoa Kỳ.
	- Đọc tài liệu.

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307)



Tuần 4: Vấn đề 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2
giờ TC
	- Giới thiệu vềcơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
* Nộp BT nhóm



	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 1

	1 
giờ TC
	Thảo luận:
- Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
- Case study

	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 2

	1giờ TC
	Thảo luận:
- Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
- Case study
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Thảo luận:
- Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
- Case study

	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	LVN
	2 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	2 giờ TC
	Cơ chế hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ - Bài học cho Việt Nam.
	- Đọc tài liệu

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luậtthương mại quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307)



Tuần 5: Vấn đề 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2 giờ TC
	Giới thiệu về chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với một số đối tác(EU, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, TPP).
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 1
	1 giờ TC
	Thảo luận:
- Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với từng đối tác(EU, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, TPP)
	* Đọc:
- WTO, Trade Policy Review Reportbythe Secretariat: United States, WT/TPR/S/307, 11 November 2014.
- Walter Good,Từ điển chính sách thương mại quốc tế, MUTRAP II, 2005.
- William A. Lovett, Alfred E. Eckes and Richard L. Brinkman, U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO, April 2004.
- John M. Rothgeb Jr, U.S. Trade Policy: Balancing Economic Dreams and Political Realities, February 20, 2001.
- Daniel W. Drezner, U.S. Trade Strategy: Free Versus Fair, 2006

	Seminar 2
	1 giờ TC
	Thuyết trình BT nhóm
	* Đọc:
- Chuẩn bị nội dung thuyết trình.
- Phân công người thuyết trình.
- Đọc các tài liệu liên quan tới buổi thuyết trình.

	Seminar 3

	1 giờ TC
	Thuyết trình BT nhóm
* Nộp BT lớn.
	

	LVN
	2 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	2 giờ TC
	Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
	- Đọc tài liệu

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luậtthương mại quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307)

	KTĐG
	- Thuyết trìnhBT nhóm vào giờ seminar 2 và 3
- Nộp BT lớn vào giờ seminar 3


9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC
· TheoQuychếđàotạohiệnhành.
· SinhviênnàolàmBTvượtquásốtrangquyđịnhbịtrừđiểm. Mứctrừđiểm: vượtquámỗi 25% sốtrangquyđịnhbịtrừ 1 điểm (mộtđiểm).
· BTphảiđượcđánhmáytrênkhổgiấyA4. Sốthứtựcủatrangởgiữatrang, phíatrên. Cỡchữ 14, kiểuchữTimesNewRoman, dãndòng 1,5 lines; lềtrên 3,5 cm, lềdưới 3 cm, lềtrái 3,5 cm, lềphải 2 cm. 
· Khuyếnkhíchsinhviênđặt câu hỏi, traođổithôngtinminh bạch vớigiáoviênbằnge-mail theo địa chỉ email của Bộ môn (luat_tmqt@yahoo.com).
10. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
10.1. Đánhgiáthườngxuyên
· Kiểmdiện; 
· MinhchứngthamgiaLVN.
10.2. Đánhgiáđịnhkì
	Hìnhthức
	Tỉ lệ

	BTnhóm
	15%

	BTlớn
	15%

	Thikếtthúchọcphần
	70%



* 	BTnhóm
· Hìnhthức:Bàiluậntừ 2 đến 4 trangA4 (kể cả phụ lục, nếu có)
· Nộidung: BộBTcủaBộmôn
· Tiêu chí đánh giá:
	+ Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT. 
	2 điểm

	+ Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích. 
	3 điểm

	+ Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. 
	2 điểm

	+ Kĩ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm
	3 điểm

	Tổng
	10 điểm



* 	BTlớn
· Hìnhthức: Viếttiểuluậntừ 2đến 5trangA4 (kể cả phụ lục, nếu có)
· Nộidung: BộBTcủaBộmônliênquanđếntoànbộkiếnthứctrongchươngtrình
· Tiêu chí đánh giá:
	- Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT.
	3 điểm

	- Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích.
	5 điểm

	- Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năngtrích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ.
	2 điểm

	Tổng
	10 điểm



* 	Thikếtthúchọcphần
· Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Chấm bài trên máy.
Tổng điểm: 10 điểm.
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